CHƯƠNG 8
Câu 1: (3.0 điểm) Phân tích những quan niệm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ và nên dân chủ? Từ đó làm rõ tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa? (Vừa)
Câu 2: (3.0điểm) Phân tích những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin? Cho ví dụ minh họa về việc thực hiện quyền dân chủ của bản thân? (vừa)
Câu 3: (3.0điểm) Trình bày những đặc trưng của nhà nước xã hội chủ nghĩa? Từ đó làm rõ tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa? (dễ)
Câu 4: (3.0điểm) Trình bày chức năng và nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa? Liên hệ với chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?(vừa)
Câu 5: (3 điểm) Trình bày những đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa? Vì sao phải xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa? (vừa)
Câu 6: (2.5 điểm) Tại sao xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nội dung cơ bản của nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa? (vừa)
Câu 7: (3.0điểm) Trình bày những nội dung cơ bản của quá trình xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa? (vừa)
Câu 8 (2.5 điểm) Trình bày hai xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội? (dễ)
Câu 9: (3.0điểm) Trình bày những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong
việc giải quyết vấn đề dân tộc? Liên hệ với chính sách dân tộc của Đảng ta hiện nay?(khó)
Câu 10 (2.5điểm) Vì sao trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tôn giáo vẫn tồn tại?(vừa)
Câu 11 (3.0điểm): Trình bày những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo? Liên hệ với chính sách tôn giáo của Đảng ta hiện nay? (khó)


	

Câu 1: (3.0 điểm) Phân tích những quan niệm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ và nên dân chủ? Từ đó làm rõ tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa? (Vừa)
- Quan niệm cơ bản về dân chủ (1.0điểm)
+  Dân chủ là sản phẩm tiến hóa của lịch sử, là nhu cầu khách quan của con người. Với tư cách là quyền lực của nhân dân, dân chủ là sự phản ánh những giá trị nhân văn, là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân chống lại áp bức, bất công (0.5điểm)
+ Dân chủ với tư cách là một phạm trù chính trị gắn với một kiểu nhà nước và một giai cấp cầm quyền thì sẽ không có dân chủ phi giai cấp, dân chủ chung chung (0.25 điểm)
+ Dân chủ còn được hiểu với tư cách là một hệ giá trị phản ánh trình độ phát triển cá nhân và cộng đồng xã hội trong quá trình giải phóng xã hội, chống áp bức bóc lột và nô dịch để tiến tới tự do, bình đẳng.(0.25điểm)
- Nền dân chủ: là hình thái dân chủ gắn với bản chất, tính chất của nhà nước, là trạng thái được xác định trong những điều kiện lịch sử cụ thể của xã hội có giai cấp. Nền dân chủ do giai cấp thống trị đặt ra được thể chế hóa bằng pháp luật. (0.5điểm)
- Tính tất yếu (1.5điểm)
+ Để phát huy cao độ tính tích cực, sáng tạo của nhân dân, để nhân dân tham gia vào công việc quản lý nhà nước, quản lý và phát triển xã hội, bảo đảm cho sự thành công của chủ nghĩa xã hội. ( 0.5điểm)
+ Là quy luật của sự hình thành và tự hoàn thiện của hệ thống chuyên chính vô sản, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. ( 0.25điểm)
+ Là quá trình vận động và thực hành dân chủ, biến dân chủ từ khả năng thành hiện thực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, là quá trình đưa các giá trị, chuẩn mực, nguyên tắc của dân chủ vào thực tiễn xây dựng cuộc sống mới. ( 0.25điểm)
+ Nhằm xây dựng, phát triển và hoàn thiện dân chủ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân ( 0.25điểm)
+ Là quá trình thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính đảng của nó. ( 0.25điểm)
Câu 2: (3.0điểm) Phân tích những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin? Cho ví dụ minh họa về việc thực hiện quyền dân chủ của bản thân? (vừa)
- Những đặc trưng cơ bản ( 2.5 điểm)
+  Bản chất chính trị: Với tư cách là chế độ nhà nước được sáng tạo bởi quần chúng nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. ( 0.5điểm)
+ Bản chất kinh tế: Cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất của toàn xã hội. Chế độ sở hữu đó phù hợp với quá trình xã hội hóa ngày càng cao của sản xuất nhằm thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng lên vể vật chất và tinh thần của quần chúng nhân dân lao động ( 0.5điểm)
+ Trên cơ sở của sự kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích của toàn xã hội, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sức động viên, thu hút mọi tiềm năng sáng tạo, tính tích cực xã hội của nhân dân ( 0.5điểm)
+ Là nền dân chủ rộng rãi nhất trong lịch sử nhưng vẫn là nền dân chủ mang tính giai cấp của giai cấp công nhân- dân chủ đi đôi với kỷ cương, kỷ luật, với trách nhiệm của công dân trước pháp luật( 0.5điểm)
+Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không ngừng được mở rộng cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội. ( 0.5điểm)
- VD minh họa (0.5 điểm
Câu 3: (3.0điểm) Trình bày những đặc trưng của nhà nước xã hội chủ nghĩa? Từ đó làm rõ tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa? (dễ)
- Khái niệm nhà nước XHCN: Là tổ chức mà thông qua đó, đảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội; là một tổ chức chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội; đó là một nhà nước kiểu mới, thay thế nhà nước tư sản nhờ kết quả của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, là hình thức chuyên chính vô sản được thực hiện trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. ( 0.5 điểm)
- Đặc trưng ( 1.5 điểm)
+ Là công cụ cơ bản để thực hiện quyền lực của nhân dân lao động, đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản ( 0.25 điểm)
+ Là công cụ chuyên chính giai cấp, thực hiện sự trấn áp đối với những lực lượng chống đối, phá hoại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ( 0.25 điểm)
+ Tổ chức, xây dựng toàn diện xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa ( 0.25 điểm)
+ Là yếu tố cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ( 0.25 điểm)
+ Là một kiểu nhà nước đặc biệt, “ nhà nước không còn nguyên nghĩa, là “nửa nhà nước”. Sau khi những cơ sở kinh tế - xã hội cho sự tồn tại của nhà nước mất đi thì nhà nước cũng không còn, nhà nước “ tự tiêu vong” ( 0.5 điểm)
- Tính tất yếu:(1.0điểm)
+  Nhằm trấn áp các thế lực đi ngược lại với lợi ích của nhân dân để bảo vệ thành quả của cách mạng nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội (0.25điểm)
+ Để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình là xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản (0.25điểm)
+ Xuất phát từ thực tiễn của thời kỳ quá độ.  Đó là thời kỳ còn tồn tại các giai cấp bóc lột, nhiều xu hướng chính trị vận động khác nhau trong đó có xu hướng chống chủ nghĩa xã hội do đó cần phải có nhà nước để trấn áp, lôi kéo các lực lượng xã hội vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (0.25điểm)
+ Để mở rộng dân chủ đối với các tầng lớp nhân dân cũng đòi hỏi phải củng cố nhà nước vững mạnh và có thiết chế phù hợp. (0.25điểm)
Câu 4: (3.0điểm) Trình bày chức năng và nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa? Liên hệ với chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?(vừa)
- Khái niệm nhà nước XHCN: Là tổ chức mà thông qua đó, đảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội; là một tổ chức chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội; đó là một nhà nước kiểu mới, thay thế nhà nước tư sản nhờ kết quả của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, là hình thức chuyên chính vô sản được thực hiện trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. ( 0.25 điểm)
Chức năng ( 1.25 điểm)
+ Tổ chức có hiệu quả công việc xây dựng toàn diện xã hội mới thể hiện tập trung ở việc quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội chủ yếu bằng pháp luật, chính sách, pháp chế xã hội chủ nghĩa( 0.5 điểm)
+ Sử dụng những công cụ bạo lực để đập tan sự phản kháng của kẻ thù chống lại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước, giữ vững an ninh, xã hội ( 0.5 điểm)
+ Việc tổ chức, xây dựng mang tính sáng tạo nhằm cải biến xã hội cũ, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa là chức năng căn bản, chủ yếu (0.25 điểm)
- Nhiệm vụ: Quản lý kinh tế, xây dựng và phát triển kinh tế; cải thiện không ngừng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; quản lý văn hóa xã hội, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, thực hiện giáo dục- đào tạo con người phát triển toàn diện…Ngoài ra nhà nước còn có chức năng đối ngoại nhằm mở rộng quan hệ hữu nghị bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì sự phát triển và tiến bộ xã hội ( 1.0 điểm)
- Liên hệ thực tiễn ( 0.5 điểm)
+ Trấn áp sự phản kháng của giai cấp bóc lột và các thế lực thù địch để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ những thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
+ Tổ chức xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế, văn hoá và con người xã hội chủ nghĩa
Câu 5: (3 điểm) Trình bày những đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa? Vì sao phải xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa? (vừa)
* Đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ( 1.5 điểm)
- Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân là nội dung cốt lõi, giữ vai trò chủ đạo. quyết định phương hướng phát triển của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ( 0.5 điểm)
-  Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là nền văn hóa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc, thể hiện: 
+ Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc là chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa ( 0.25 điểm)
+ Sự kế thừa và sáng tạo của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa luôn mang tính giai cấp công nhân với tư tưởng chính trị tiên tiến của thời đại và hướng tới nhân dân, dân tộc ( 0.25 điểm)
- Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là nền văn hóa được hình thành, phát triển một cách tự giác, đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua tổ chức đảng cộng sản, có sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa ( 0.5 điểm)

* Phải xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa vì: ( 1.5 điểm)
- Tính triệt để, toàn diện của cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải thay đổi phương thức sản xuất tinh thần, làm cho phương thức sản xuất tinh thần phù hợp với phương thức sản xuất mới của xã hội xã hội chủ nghĩa (0.5điểm)
-  Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là tất yếu trong quá trình cải tạo tâm lý, ý thức và đời sống tinh thần của chế độ cũ để lại nhằm giải phóng nhân dân thoát khỏi ảnh hưởng tư tưởng, ý thức của xã hội cũ lạc hậu. ( 0.5 điểm)
- Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là tất yếu trong quá trình nâng cao trình độ văn hóa cho quần chúng nhân dân lao động ( 0.25 điểm)
- Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là một một tất yếu khách quan, bởi vì văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. (0.25điểm)
Câu 6: (2.5 điểm) Tại sao xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nội dung cơ bản của nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa? (vừa)
- Khái niệm gia đình: Gia đình là một hình thức cộng đồng đặc biệt, ở đó con người chung sống với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống. Gia đình là một tổ chức cơ bản trong đời sống cộng đồng của con người, một thiết chế văn hóa – xã hội đặc thù được hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và giáo dục giữa các thành viên (0.5điểm)
- Xây dựng gia đình văn hóa mới là nhiệm vụ cơ bản: (2.0điểm)
+ Thực chất của việc xây dựng gia đình văn hóa mới là góp phần xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa (0.5điểm)
+ Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình hòa thuận hạnh phúc, ổn định sẽ góp phần cho sự phát triển ổn định, lành mạnh cho xã hội và ngược lại (0.5điểm)
+ Xét về mối quan hệ lợi ích thì trong chủ nghĩa xã hội, lợi ích của gia đình có sự phù hợp cơ bản, mối quan hệ gia đình là một bộ phận trong quan hệ lợi ích của xã hội (0.5điểm)
+ Khi tạo dựng hạnh phúc gia đình cũng là góp phần cho sự phát triển xã hội, với ý nghĩa đó, việc xây dựng gia đình văn hóa mới xã hội chủ nghĩa thể hiện tính ưu việt (0.5điểm)
Câu 7: (3.0điểm) Trình bày những nội dung cơ bản của quá trình xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa? (vừa)
- Cần phải nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí thức của xã hội mới: Chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp của quần chúng nhân dân nhưng muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người mới xã hội chủ nghĩa, do vậy con người cần phải chuẩn bị tốt về tinh thần, trí lực, tư tưởng…(0.5điểm)
- Xây dựng con người mới phát triển toàn diện: Con người vừa là sản phẩm vừa là chủ thể của xã hội. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải xây dựng con người mới, đó là yêu cầu khách quan. Con người mới được xây dựng là con người phát triển toàn diện, có tinh thần và năng lực xây dựng thành công chủ nghĩa xã  hội (0.75 điểm)
- Xây dựng lối sống mới xã hội chủ nghĩa: Lối sống mới xã hội chủ nghĩa được hình thành trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng xã hội, mở rộng dân chủ (0.5 điểm)
- Xây dựng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa. 
+ Thực chất của việc xây dựng gia đình văn hóa là góp phần xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa (0.25điểm)
+ Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình hòa thuận hạnh phúc, ổn định sẽ góp phần cho sự phát triển ổn định, lành mạnh cho xã hội và ngược lại (0.5điểm)
+ Xét về mối quan hệ lợi ích thì trong chủ nghĩa xã hội, lợi ích của gia đình có sự phù hợp cơ bản, mối quan hệ gia đình là một bộ phận trong quan hệ lợi ích của xã hội (0.25điểm)
+ Khi tạo dựng hạnh phúc gia đình cũng là góp phần cho sự phát triển xã hội, với ý nghĩa đó, việc xây dựng gia đình văn hóa mới xã hội chủ nghĩa thể hiện tính ưu việt (0.25điểm)
Câu 8 (2.5 điểm) Trình bày hai xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội? (dễ)
*  Hai xu hướng (1.0 điểm)
- Xu hướng thứ nhất: 
+ Do sự thức tỉnh, sự trưởng thành của ý thức dân tộc mà các cộng đồng dân cư muốn tách ra để xác lập các cộng đồng dân tộc độc lập.(0.25điểm)
+ Trong thực tế, xu hướng này đã biểu hiện thành phong trào đấu tranh chống áp bức dân tộc, thành lập các quốc gia dân tộc độc lập. Xu hướng này phát huy tác động nổi bật trong giai đoạn đầu của CNTB và vẫn còn tác động trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. (0.25điểm) 
- Xu hướng thứ hai: 
+ Các dân tộc trong từng quốc gia, thậm chí các dân tộc ở nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với nhau. (0.25điểm)
+ Sự phát triển của lực lượng sản xuất, của giao lưu kinh tế và văn hoá trong chủ nghĩa tư bản đã tạo nên mối liên hệ quốc gia và quốc tế rộng lớn giữa các dân tộc, thúc đẩy các dân tộc xích lại gần nhau (0.25điểm) 
* Vấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội (1.5điểm)
- Thắng lợi của cách mạng vô sản mở ra quá trình hình thành và phát triển của dân tộc xã hội chủ nghĩa (0.25điểm)
- Dân tộc xã hội chủ nghĩa chỉ xuất hiện khi sự cải tạo, xây dựng từng bước cộng đồng dân tộc và các mối quan hệ xã hội, dân tộc theo nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học (0.25điểm)
- Dân tộc trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội có sự vận động mới theo hướng ngày càng tiến bộ, văn minh. (0.5điểm)
- Tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để xây dựng quan hệ dân tộc bình đẳng, hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ (0.5điểm)
Câu 9: (3.0điểm) Trình bày những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong
việc giải quyết vấn đề dân tộc? Liên hệ với chính sách dân tộc của Đảng ta hiện nay?(khó)
* Khái niệm dân tộc (0.5điểm)
- Hiểu theo nghĩa tộc người: dân tộc dùng để chỉ cộng đồng người cụ thể nào đó có những mối liên hệ chặt chẽ, bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngữ chung của cộng đồng và trong sinh hoạt văn hóa và có những nét đặc thù so với những cộng đồng người khác (0.25điểm)
- Hiểu theo nghĩa quốc gia dân tộc: dân tộc dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định, bền vững hợp thành nhân dân của một quốc gia, có lãnh thổ chung, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung trong quá trình dựng nước và giữ nước(0.25điểm)
* Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (1.5điểm)
- Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng (0.5điểm)
- Các dân tộc được quyền tự quyết (0.5điểm)
- Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc(0.5điểm)
* Liên hệ thực tiễn (1điểm)
Câu 10 (2.5điểm) Vì sao trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tôn giáo vẫn tồn tại?(vừa)



Câu 11 (3.0điểm): Trình bày những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo? Liên hệ với chính sách tôn giáo của Đảng ta hiện nay? (khó)
- Khái niêm tôn giáo (0.5điểm)
- Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (1.5 điểm)
+  Giải quyết vấn đề phát sinh từ tôn giáo trong đời sống xã hội phải gắn với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. (0.25 điểm)
+ Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân (0.5điểm)
+ Thực dân đoàn kết những người có tôn giáo với những người không có tôn giáo, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết những người theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo, đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ đât nước (0.25điểm)
+ Phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong vấn đề tôn giáo (0.25điểm)
+ Phải có quan điểm lịch sử - cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo(0.25điểm)
- Liên hệ thực tiễn (1.0 điểm)






